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STT Họ và tên Ngày sinh
dd/mm/yyyy

Địa chỉ thường chú
(Theo CMT hoặc CCCD)

CMND
/CCCD SĐT Email Trình độ chuyên môn Lĩnh vực đăng ký sát hạch Hạng 

đăng ký Đơn vị công tác Hình thức
Ngày cấp 

CMT/CCCD/
HC 

Nơi cấp 
CMT/CCCD/HC

1 Nguyễn Đình Lê 10/5/1989 TDP 1, Thị trấn Krông Năng, 
huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 042089006708 0946054146 nguyenlegtvt@gma

il.com
Cao đẳng xây dựng cầu 

đường
Giám sát Công trình Giao 

thông 3
Công ty TNHH Tư 
vấn Xây dựng Việt 

phát

Cấp lần đầu; 
điều chỉnh 

hạng
28/9/2021 Cục Cảnh sát QLHC 

về TTXH

Quản lý dự án 3
Cấp lần đầu; 
điều chỉnh 

hạng

Định giá xây dựng 3
Cấp lần đầu; 
điều chỉnh 

hạng

3 Phạm Thái Trung 12/01/1982 Thôn Thăng tiến 1, xã Hòa An, 
huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk 066082003543 0973423279 thaitrungdl@gmail.

com
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Thiết kế xây dựng công 

trình giao thông đường bộ 3
Công ty TNHH Tư 

vấn Xây dựng Trường 
Sa

Cấp lần đầu; 
điều chỉnh 

hạng
08/7/2021 Cục Cảnh sát QLHC 

về TTXH

4 Phạm Thiên Phú 25/10/1984 Thôn 10, xã Hòa phú, Tp.BMT, 
tỉnh Đắk Lắk 066084006748 0934028161 leman10025@gmai

l.com
Kỹ sư kỹ thuật hạ tầng 

đô thị

Thiết kế xây dựng công 
trình cấp nước - thoát nước; 

chất thải rắn
3 Công ty Cổ phần Cao 

su Đắk Lắk Gia hạn 10/12/2022 Cục Cảnh sát QLHC 
về TTXH

Định giá xây dựng 2
Cấp lần đầu; 
điều chỉnh 

hạng

Giám sát công trình 
NN&PTNT 2

Cấp lần đầu; 
điều chỉnh 

hạng

Thiết kế xây dựng công 
trình thủy lợi, đê điều 2

Cấp lần đầu; 
điều chỉnh 

hạng

Định giá xây dựng 2
Cấp lần đầu; 
điều chỉnh 

hạng

Giám sát lắp đặt thiết bị vào 
công trình 2

Cấp lần đầu; 
điều chỉnh 

hạng

Định giá xây dựng 3
Cấp lần đầu; 
điều chỉnh 

hạng

Giám sát Công trình Giao 
thông 3

Cấp lần đầu; 
điều chỉnh 

hạng

Khảo sát Địa hình 3
Cấp lần đầu; 
điều chỉnh 

hạng

Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông đường bộ 3

Cấp lần đầu; 
điều chỉnh 

hạng

Quản lý dự án 3
Cấp lần đầu; 
điều chỉnh 

hạng

trainh1102@gmail.
com

01/11/2022

CA tỉnh Quảng Namlevietlinhbmt@gm
ail.com

6

7

Nguyễn Hữu Trai

Lê Viết Linh

20/03/1988

13/11/1988 Số 140 Lê Quý Đôn, TX.Buôn Hồ, 
Đắk Lắk

TDP9, P.Tân Thành, TP.Buôn Ma 
Thuột, Đắk Lắk

Số 152/1A Lê Hồng Phong, 
P.Phước Hải, TP.Nha Trang, 

Khánh Hòa
040064038692 0947757779 thinqlctdl@gmail.c

om Kỹ sư công trình thủy lợi
Ban QLDA ĐTXD 
công trình GT và 

NNPTNT

0907997628

205339805 0945173940

040088036090 Kỹ sư kỹ thuật cơ sở hạ 
tầng (cấp thoát nước)

Kỹ sư cầu đường Công ty CP tư vấn 
Văn Phú 29/7/2016

Ban QLDA ĐTXD 
công trình GT và 

NNPTNT

Cục Cảnh sát QLHC 
về TTXH26/5/2022

Cục Cảnh sát QLHC 
về TTXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA SÁT HẠCH ĐỢT 11 NĂM 2023
 (Kèm theo Quyết định số:               /QĐ-HĐXCCC ngày        /12/2023 của Chủ tịch Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng)    

2 Phan Huy Tùng 27/3/1998 Thôn 7, xã Ea Ktur, huyện Cư 
Kuin, tỉnh Đắk Lắk 066098008346 0388940597 Ban QLDA đầu tư xây 

dựng Tp-BMT

SỞ XÂY DỰNG ĐẮK LẮK
HỘI ĐỒNG XÉT CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ 

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

phanhuytung.bkdn
@gmail.com

Kỹ sư xây dựng công 
trình giao thông 12/8/2021 Cục Cảnh sát QLHC 

về TTXH

5 Nguyễn Đình Thìn 05/10/1964
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Khảo sát Địa hình 2 Gia hạn

Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông cầu - hầm 3

Cấp lần đầu; 
điều chỉnh 

hạng

9 Diêu Linh 08/09/1962 Thôn 1, xã Cư Êbur, TP.Buôn Ma 
Thuột, Đắk Lắk 066062000161 0913405323 dieulinhdabmt@g

mail.com Kỹ sư xây dựng DD-CN Quản lý dự án 2 Ban QLDA ĐTXD 
TP.BMT

Cấp lần đầu; 
điều chỉnh 

hạng
27/3/2023 Cục Cảnh sát QLHC 

về TTXH

Khảo sát Địa hình 3
Cấp lần đầu; 
điều chỉnh 

hạng

Thiết kế cơ - điện công trình 
công trình 3

Cấp lần đầu; 
điều chỉnh 

hạng

Định giá xây dựng 3 Gia hạn

Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật 3

Cấp lần đầu; 
điều chỉnh 

hạng

Giám sát lắp đặt thiết bị vào 
công trình 3 Gia hạn

Khảo sát Địa hình 3 Gia hạn

Thiết kế cơ - điện công trình 
công trình 3 Gia hạn

12 Nguyễn Văn Thông 16/04/1996 TDP15, P.Thắng Lợi, TP.Buôn Ma 
Thuột, Đắk Lắk 066096011943 0836687938 thong.a62013@gm

ail.com Kỹ sư xây dựng DD-CN Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật 3 Công ty CP TVXD 

Vạn Xuân

Cấp lần đầu; 
điều chỉnh 

hạng
27/12/2021 Cục Cảnh sát QLHC 

về TTXH

13 Mai Xuân Thức 07/01/1998
Số 28 đường TL, Buôn Krông A, 

xã Ea Tu, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk 
Lắk

066098007029 0945909496 xuanthuc070198@
gmail.com

Kỹ sư xây dựng công 
trình giao thông Quản lý dự án 3 Ban QLDA ĐTXD 

TP.BMT

Cấp lần đầu; 
điều chỉnh 

hạng
27/12/2021 Cục Cảnh sát QLHC 

về TTXH

14 Vũ Đình Chung 26/03/1991 TDP3, P.Thành Nhất, TP.Buôn Ma 
Thuột, Đắk Lắk 066091016861 0941357797 vuchung26391@g

mail.com Kỹ sư xây dựng Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật 2 Công ty TNHH 

TVXD Toàn Ý

Cấp lần đầu; 
điều chỉnh 

hạng
28/06/2021 Cục Cảnh sát QLHC 

về TTXH

15 Bùi Quang Học 25/8/1989 Thôn 5, xã Bình Hòa, huyện Krông 
Ana, Đắk Lắk 066089000702 0985339535 quanghocbui.qb@g

mail.com
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử
Giám sát lắp đặt thiết bị vào 

công trình 3 Tự do
Cấp lần đầu; 
điều chỉnh 

hạng
31/03/2021 Cục Cảnh sát QLHC 

về TTXH

16 Nguyễn Văn Thuận 26/4/1979 Số 169 Trần Phú. P.Thành Công, 
TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 066079007361 0909906406 thuanbacbmt@gma

il.com
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường Định giá xây dựng 2 Công ty TNHH 
TVXD Thuận Bắc Gia hạn 05/9/2022 Cục Cảnh sát QLHC 

về TTXH

17 Nguyễn Ngọc Tú 03/12/1983 Số 175 Nguyễn Khuyến, P.Tân 
Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 042083012250 0902383777 nguyentu252@gma

il.com Kỹ sư xây dựng DD-CN Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật 3 Công ty TNHH MTV 

XD 470

Cấp lần đầu; 
điều chỉnh 

hạng
21/09/2022 Cục Cảnh sát QLHC 

về TTXH

18 Vũ Trường Sơn 25/4/1986 TDP2, TT.M'Đrắk, huyện M'Đrắk, 
Đắk Lắk 066086000725 0965567239 vutruongsonbql@g

mail.com
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 

công trình xây dựng Quản lý dự án 3 Ban QLDA ĐTXD 
huyện M'Đrắk

Cấp lần đầu; 
điều chỉnh 

hạng
02/4/2021 Cục Cảnh sát QLHC 

về TTXH

Quản lý dự án 3
Cấp lần đầu; 
điều chỉnh 

hạng

Giám sát Công trình Giao 
thông 3

Cấp lần đầu; 
điều chỉnh 

hạng

20 Hoàng Thế Anh 19/3/1990 Tổ 6, phường Nghĩa Trung, Tp-Gia 
Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 067090002781 0964078160 hoanganhcaonguye

n48@gmail.com Kỹ sư kỹ thuật XDCTGT Giám sát Công trình Giao 
thông 2 Công ty TNHH Xây 

dựng Phú Thịnh

Cấp lần đầu; 
điều chỉnh 

hạng
13/3/2022 Cục Cảnh sát QLHC 

về TTXH

Công ty TNHH TV 
khảo sát TKXD Đồng 

Tiến
8 Nguyễn Hải Tiến 28/10/1985 TDP7, P.Thiện An, Tx.Buôn Hồ, 

Đắk Lắk 066085009451 0903281085 dongtienkstkxd@g
mail.com

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường; Kỹ sư kỹ thuật 
công trình xây dựng

Cục Cảnh sát QLHC 
về TTXH25/08/2021

Kỹ sư điện Công ty TNHH Việt 
Thành10 Vũ Văn Hùng 22/12/1962 Số 123 Nguyễn Văn Cừ, TP.Buôn 

Ma Thuột, Đắk Lắk

19 Nguyễn Hữu Quý 19/8/1960 Số 29 Hùng Vương, TP.Buôn Ma 
Thuột, Đắk Lắk

23/3/2021 Cục Cảnh sát QLHC 
về TTXH

11 Phan Hữu Hiếu 03/07/1987 Số 60/5 Nguyễn Tri Phương, 
TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 066087000576 0985558075 phanhieubmt87@g

mail.com
Kỹ sư điện, điện tử và 

viễn thông
Công ty TNHH Việt 

Thành 25/3/2021 Cục Cảnh sát QLHC 
về TTXH

038062010104 0913434035 vuvanhungvt@gma
il.com

01/3/2023 Cục Cảnh sát QLHC 
về TTXH066060002277 0914462968 phuquybanme@gm

ail.com Kỹ sư cầu đường Công ty TNHH 
MTVTV Phú Quý



3

Định giá xây dựng 2
Cấp lần đầu; 
điều chỉnh 

hạng

Giám sát Công trình Giao 
thông 2 Gia hạn

Khảo sát Địa hình 2
Cấp lần đầu; 
điều chỉnh 

hạng

Quản lý dự án 2
Cấp lần đầu; 
điều chỉnh 

hạng

22 Nguyễn Quốc Lân 15/9/1989 Thôn 2, xã Hòa xuân, Tp-BMT, 
tỉnh Đắk 066089011332 0964122446 nguyenquoclan89

@gmail.com
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Giám sát Công trình Giao 

thông 3
Công ty TNHH Tư 
vấn Đầu tư và Xây 

dựng Đắk Lê

Cấp lần đầu; 
điều chỉnh 

hạng
09/8/2021 Cục Cảnh sát QLHC 

về TTXH

23 Rơ Ô Bum 03/9/1996 Buôn Đoàn kết, Chư Rcăm, huyện 
Krông Pa, tỉnh Gia Lai 064096003919 0353078282 robumkrongpa81@

gmail.com
Kỹ sư xây dựng DD và 

CN
Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật 3 Công ty TNHH Xây 

dựng Đăng Long

Cấp lần đầu; 
điều chỉnh 

hạng
12/01/2022 Cục Cảnh sát QLHC 

về TTXH

24 Phạm Quốc Đạt 20/4/1986 Thôn 5, xã Ea Bar, huyện Buôn 
Đôn, Đắk Lắk 052086009879 0973840407 quocdatdcc@gmail

.com Kỹ sư xây dựng DD-CN Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật 2 Công ty CP XD Đắk 

Lắk Gia hạn 28/6/2022 Cục Cảnh sát QLHC 
về TTXH

25 Lê Hoàng Huân 01/02/1988 Thôn 3, xã Cư Kty, huyện Krông 
Bông, Đắk Lắk 066088015718 0915530576 hoanghuan47@gm

ail.com Kỹ sư kỹ thuật công trình Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật 2 Công ty CP XD Đắk 

Lắk Gia hạn 12/01/2022 Cục Cảnh sát QLHC 
về TTXH

Định giá xây dựng 3
Cấp lần đầu; 
điều chỉnh 

hạng

Thiết kế Kết cấu công trình 3
Cấp lần đầu; 
điều chỉnh 

hạng

Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật 2

Cấp lần đầu; 
điều chỉnh 

hạng

Giám sát Công trình Giao 
thông 2

Cấp lần đầu; 
điều chỉnh 

hạng

28 Hoàng Viết Thọ 11/4/1984 Xã Ea Na, huyện Krông Ana, Đắk 
Lắk 038084030912 0942415054 ctymientrung.tvxd

@gmail.com
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Giám sát Công trình Giao 

thông 2 Công ty CP TVXD 
Miền Trung Gia hạn 09/8/2021 Cục Cảnh sát QLHC 

về TTXH

29 Võ Văn Cứ 01/05/1984 Số 73 Trần Quốc Toản, P.Tân Lợi, 
TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 046084015884 0935215799 vovancu1984@gm

ail.com
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 

xây dựng Quản lý dự án 3 Công ty TNHH 
TVTKXD 75

Cấp lần đầu; 
điều chỉnh 

hạng
14/8/2022 Cục Cảnh sát QLHC 

về TTXH

Khảo sát Địa hình 3 Gia hạn

Quản lý dự án 3 Gia hạn

31 Đỗ Anh Sơn 28/8/1982 Số 100/9 Đỗ Nhuận, P.Tân Lợi, 
TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 017082000719 0901963986 doanhson28882@g

mail.com
Trung cấp Điện; Kỹ sư 

xây dựng cầu đường
Giám sát lắp đặt thiết bị vào 

công trình 3
Viện đào tạo và Khoa 
học ứng dụng Miền 

Trung

Cấp lần đầu; 
điều chỉnh 

hạng
13/4/2021 Cục Cảnh sát QLHC 

về TTXH

32 Cao Mạnh Nam 20/3/1991 Thôn 4, xã Ea Kao, Tp.Buôn Ma 
Thuột, tỉnh Đắk Lắk 066091011387 0944581901 namcaoktct@gmail

.com Kỹ sư xây dựng DD-CN Quản lý dự án 3
Công ty TNHH 

TVXD Hoàng Sơn 
BMT

Cấp lần đầu; 
điều chỉnh 

hạng
12/8/2021 Cục Cảnh sát QLHC 

về TTXH

33 Ngô Văn Điệp 01/6/1982 TDP6, P.Tân An, Tp.Buôn Ma 
Thuột, Đắk Lắk 049082001173 0935956520 ngovandiep30x3dl

@gmail.com Kỹ sư cầu đường Giám sát Công trình Giao 
thông 3 Công ty TNHH Tuyết 

Sơn

Cấp lần đầu; 
điều chỉnh 

hạng
19/4/2021 Cục Cảnh sát QLHC 

về TTXH

21 Lê Quang Hải 12/4/1985 Thôn 4, xã Hòa Thắng, Tp-BMT, 
tỉnh Đắk Lắk 037085014792 0945071797 quanghai.twins78b

mt@gmail.com Kỹ sư cầu đường

27/6/1984 TDP6, P.Ea Tam, Tp.Buôn Ma 
Thuột, Đắk Lắk 046184006272 0931636768 phanthithanhhd@g

mail.com Kỹ sư xây dựng DD-CN

Công ty TNHH Tư 
vấn và Xây dựng Anh 

Khoa
04/10/2020 Cục Cảnh sát QLHC 

về TTXH

044082008059 0905386162 dinhtuan.ks82@gm
ail.com Kỹ sư xây dựng DD-CN

Công ty TNHH tư vấn 
đầu tư xây dựng Nhà 

Việt
15/8/2021 Cục Cảnh sát QLHC 

về TTXH

27 Nguyễn Quốc Bảo 25/10/1979 Số 54/23 Phạm Hồng Thái, P.Tự 
An, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 066079005978 0905384818 quocbao27kxdl@g

mail.com Kỹ sư Kinh tế Công ty TNHH 
XDCT Thành Nguyễn 27/12/2021 Cục Cảnh sát QLHC 

về TTXH

26 Phan Thị Thanh

Công ty TNHH 
TVXD Tuấn Tú QB 25/8/2022 Cục Cảnh sát QLHC 

về TTXH30 Đinh Quốc Tuấn 27/5/1982 TDP 3, Thị trấn Buôn Trấp, huyện 
Krông Ana, Đắk Lắk
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34 Nguyễn Minh Huy 15/8/1986 TDP6B, P.Tân Lợi, Tp.Buôn Ma 
Thuột, Đắk Lắk 066086001827 0905314346 minhhuydaklak@g

mail.com Kỹ sư xây dựng DD-CN Quản lý dự án 3 Công ty TNHH 
ĐTXD Hiệp Lực

Cấp lần đầu; 
điều chỉnh 

hạng
19/4/2021 Cục Cảnh sát QLHC 

về TTXH

35 Đào Xuân Thái 03/11/1971
Số 12/10 Đặng Nguyên Cẩn, P.Tân 

Thành, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk 
Lắk

034071013826 0988793998 phucthai.dno@gma
il.com Kỹ sư giao thông Giám sát Công trình Giao 

thông 2 Công ty TNHH XD 
Phúc Thái Đắk Nông

Cấp lần đầu; 
điều chỉnh 

hạng
02/05/2022 Cục Cảnh sát QLHC 

về TTXH

36 Nguyễn Tấn Lực 19/6/1981 TDP3A, thị trấn Ea Kar, huyện Ea 
Kar, Đắk Lắk 066081000208 0947611368 nguyenlucda81@g

mail.com
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường Quản lý dự án 2 Ban QLDA ĐTXD 
huyện Ea Kar

Cấp lần đầu; 
điều chỉnh 

hạng
01/3/2021 Cục Cảnh sát QLHC 

về TTXH

37 Trần Đình Tuân 01/01/1975 TDP9, P.Tân Lập, TP.Buôn Ma 
Thuột, Đắk Lắk 049075017885 0905888669 ktsdinhtuan75@gm

ail.com Kiến trúc sư Quản lý dự án 2
Công ty TNHH 

TVXD và phát triển 
nhà Phố Nguyên

Cấp lần đầu; 
điều chỉnh 

hạng
08/7/2021 Cục Cảnh sát QLHC 

về TTXH

Định giá xây dựng 3
Cấp lần đầu; 
điều chỉnh 

hạng

Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật 3

Cấp lần đầu; 
điều chỉnh 

hạng

Định giá xây dựng 3 Gia hạn

Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật 2 Gia hạn

40 Hoàng Tăng Thái 12/3/1994 Xã Tam Giang, huyện Krông Năng, 
Đắk Lắk 066094009231 0905047247 tangthaihtt@gmail.

com
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 

xây dựng Quản lý dự án 3 Công ty TNHH 
TVXD 396

Cấp lần đầu; 
điều chỉnh 

hạng
26/12/2022 Cục Cảnh sát QLHC 

về TTXH

Khảo sát Địa hình 2
Cấp lần đầu; 
điều chỉnh 

hạng

Quản lý dự án 2
Cấp lần đầu; 
điều chỉnh 

hạng

Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật 3 Gia hạn

Khảo sát Địa hình 3 Gia hạn

Thiết kế Kết cấu công trình 3 Gia hạn

Quản lý dự án 3 Gia hạn

Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật 3

Cấp lần đầu; 
điều chỉnh 

hạng

Thiết kế Kết cấu công trình 3
Cấp lần đầu; 
điều chỉnh 

hạng

Định giá xây dựng 2
Cấp lần đầu; 
điều chỉnh 

hạng

Giám sát Công trình Giao 
thông 2

Cấp lần đầu; 
điều chỉnh 

hạng

Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông cầu - hầm 2

Cấp lần đầu; 
điều chỉnh 

hạng

45 Nguyễn Ngọc Minh 05/8/1974 Số 131/15 Đinh Tiên Hoàng, P.Tự 
An, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 066074005401 0948798387 nguyenngocminhan

h2901@gmail.com
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Giám sát Công trình Giao 

thông 2 Công ty TNHH XD 
Khánh Hội Gia hạn 14/3/2021 Cục Cảnh sát QLHC 

về TTXH

46 Trần Văn Minh 26/3/1985 Tổ 5 Khối 4, P.Tân Hòa, TP.Buôn 
Ma Thuột, Đắk Lắk 066085003638 0935769989 tvxd.tranvanminh8

5@gmail.com Kỹ sư kỹ thuật xây dựng Quản lý dự án 3 Công ty TNHH 
TVXD T.V.M Gia hạn 10/8/2021 Cục Cảnh sát QLHC 

về TTXH

dle053261@gmail.
com Kỹ sư xây dựng

38 Cao Thế Thìn 22/9/1988 P.Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột, 
Đắk Lắk 044088011292 0989348484 thinxd08@gmail.c

om
Cao đẳng xây dựng DD-

CN Tự do 12/8/2021 Cục Cảnh sát QLHC 
về TTXH

Công ty TNHH XD 
Thiên Trường 10/5/2021 Cục Cảnh sát QLHC 

về TTXH

41 Lê Ngọc Đức 23/11/1984 TDP6, P.Tân Lợi, TP.Buôn Ma 
Thuột, Đắk Lắk 066084013101 0988625635 cacvisao2003@gm

ail.com Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH 
TVXD 396 08/7/2021 Cục Cảnh sát QLHC 

về TTXH

39 Lê Tất Đạt 22/9/1985 Số 109 Nguyễn Văn Cừ, P.Tân 
Lập, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 066085013796 0967300045

0848904990 cudien142@gmail.
com

Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 
xây dựng

Công ty TNHH 
TVXD 396 24/7/2022 Cục Cảnh sát QLHC 

về TTXH

42 Đinh Văn Tường 18/12/1980 Buôn Đung, xã Cư Ebur, TP.Buôn 
Ma Thuột, Đắk Lắk 052080007829 0906134549 kstuongphuong@g

mail.com
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 

xây dựng

Viện đào tạo và Khoa 
học ứng dụng Miền 

Trung
13/4/2021 Cục Cảnh sát QLHC 

về TTXH44 Trần Mạnh Đảm 20/6/1984 Số 111/8 Hoàng Hoa Thám, P.Tân 
Tiến, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 036084019050 0917765139 manhdambmt7@g

mail.com Kỹ sư cầu đường

Công ty TNHH 
TVXD 396 04/8/2022 Cục Cảnh sát QLHC 

về TTXH

43 Trần Nghĩa Điền 26/11/2000 Hòa Nam 1, xã Ea Nuôl, huyện 
Buôn Đôn, Đắk Lắk 066200013853
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